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C7. THC7. THỊỊ TRƯ TRƯỜỜNG CNG CẠẠNH TRANH ðNH TRANH ðỘỘC QUYC QUYỀỀNN
•••

�� MMộộtt ssốố doanhdoanh nghinghiệệpp..

�� MMỗỗii doanhdoanh nghinghiệệpp cungcung ứứngng ssảảnn phphẩẩmm vvớớii nhãnnhãn hihiệệuu
khkháácc bibiệệtt vvàà ññộộcc quyquyềềnn nhãnnhãn hihiệệuu ssảảnn phphẩẩmm ccủủaa mmììnhnh..

�� ThThíí ddụụ::

HondaHonda (Wave, (Wave, SuperDreamSuperDream, Future) | , Future) | SuzukiSuzuki (Viva, (Viva, 
Smash, Shogun) | Smash, Shogun) | YamahaYamaha (Sirius, Mio, Jupiter) | (Sirius, Mio, Jupiter) | v.vv.v..

Clear | Dove | Pantene | Clear | Dove | Pantene | SunsilkSunsilk | | v.vv.v..
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� Thị trường này vừa mang tính cạnh tranh vừa mang
tính ñộc quyền.

� ðặc ñiểm: 
+ Có sự do xuất nhập ngành; và
+ Cạnh tranh nhưng không thay thế hoàn toàn.

� Cân bằng trong ngắn hạn của thị trường cạnh tranh
ñộc quyền (xem trang tiếp).
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CÂN BCÂN BẰẰNG TRONG NGNG TRONG NGẮẮN HN HẠẠN N 
VVÀÀ DDÀÀI HI HẠẠN N ỞỞ TTCTðQ TTCTðQ**

•

•

*TTCTðQ: Thị trường cạnh tranh ñộc quyền
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+ ðường cầu ñối với sản phẩm của
doanh nghiệp (DN) là D.

+ DN sẽ chọn ñiểm F (q0,P0) ñể tối ña
hóa lợi nhuận; LN = DT(P0EFAC0).

+ Lợi nhuận thu hút các DN khác gia
nhập ngành nên D chuyển sang trái
thành D’ và MR thành MR’.

+ ðiểm cân bằng trong dài hạn là G
(q1,P1) và lợi nhuận của DN bằng
không.

+ Làm ra sản phẩm mới (TV, v.v.); 
giảm chi phí.
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CCẠẠNH TRANH ðNH TRANH ðỘỘC QUYC QUYỀỀN N 
VVÀÀ HIHIỆỆU QUU QUẢẢ KINH TKINH TẾẾ
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+ TT CTHH: phần mất không = 0.
+ TT CTðQ: DT(ABC) > 0. Nhận xét : (i) số lượng DN ñủ lớn và cầu rất co 
giãn nên phần mất không sẽ không ñáng kể; (ii) sản phẩm ña dạng và có
thể bù ñắp cho phần mất không. 
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MÔ HÌNH ðMÔ HÌNH ðỊỊNH GINH GIÁÁ TRONG TT CTðQ  TRONG TT CTðQ 

�� SSảảnn phphẩẩmm ññồồngng nhnhấấtt::

+ + MôMô hhììnhnh ccạạnhnh tranhtranh gigiảả: : ttấấtt ccảả ccáácc doanhdoanh nghinghiệệpp llàà
chchấấpp nhnhậậnn gigiáá..

+ + MôMô hhììnhnh ttổổ hhợợpp ((cartel cartel ): ): ccáácc doanhdoanh nghinghiệệpp liênliên kkếếtt
totoàànn didiệệnn ññểể quyquyếếtt ññịịnhnh ssảảnn lưlượợngng ccủủaa ngngàànhnh..

+ + MôMô hhììnhnh CournotCournot : : doanhdoanh nghinghiệệpp ii xemxem ssảảnn lưlượợngng
ccủủaa doanhdoanh nghinghiệệpp jj llàà ccốố ññịịnhnh..

+ + MôMô hhììnhnh bibiếếnn ññộộngng theotheo phphỏỏngng ñoñoáánn: : doanhdoanh nghinghiệệpp
ii gigiảả ññịịnhnh ssảảnn lưlượợngng ccủủaa doanhdoanh nghinghiệệpp jj thaythay ññổổii
theotheo ssảảnn lưlượợngng ccủủaa mmììnhnh –– MôMô hhììnhnh StackelbergStackelberg..

+ + MôMô hhììnhnh Bertrand Bertrand : : PP = = MCMC..
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CCẤẤU TRU TRÚÚC MÔ HÌNH TT CTðQC MÔ HÌNH TT CTðQ

�� HHààmm ssốố ccầầuu ddạạngng nghnghịịchch::
PP = = f f ((QQ) = ) = f f ((qq11 + + qq22 + + …… + + qqnn).).

�� HHààmm chi chi phphíí ccủủaa doanhdoanh nghinghiệệpp i i : : TCTCii((qqii).).
�� HHààmm llợợii nhunhuậậnn ccủủaa doanhdoanh nghinghiệệpp i i ::

�� DoanhDoanh nghinghiệệpp ii xxáácc ññịịnhnh llợợii nhunhuậậnn ttốốii ñaña nhưnhư ththếế nnààoo??
�� TTíínhnh ññạạoo hhààmm llợợii nhunhuậậnn ddựựaa trêntrên ccáácc gigiảả ññịịnhnh..
�� KKếếtt ququảả: 5 : 5 mômô hhììnhnh ññềề ccậậpp ởở trưtrướớcc..
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MôMô hhììnhnh ccạạnhnh tranhtranh gigiảả

�� GiGiốốngng trongtrong TT CTHH, TT CTHH, doanhdoanh nghinghiệệpp chchấấpp nhnhậậnn gigiáá hay:hay:

�� ðiðiềềuu kikiệệnn ttốốii ñaña hhóóaa llợợii nhunhuậậnn ccủủaa
llàà::

hay: hay: PP = = MCMCii((qqii): ): GiGiốốngng nhưnhư trongtrong TT CTHH.         TT CTHH.         
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ððồồ ththịị minhminh hhọọaa
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MôMô hhììnhnh ttổổ hhợợpp

�� SSảảnn lưlượợngng ccủủaa mmỗỗii doanhdoanh nghinghiệệpp ccóó ảảnhnh hưhưởởngng ññếếnn
gigiáá hay:hay:

�� LiênLiên kkếếtt ththàànhnh ttổổ hhợợpp, , ggọọii llàà doanhdoanh nghinghiệệpp ññộộcc quyquyềềnn
nhinhiềềuu ththàànhnh viênviên..

�� TTốốii ñaña hhóóaa llợợii nhunhuậậnn ccủủaa totoàànn ngngàànhnh..

.0/ ≠∂∂ iqP
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TTốốii ñaña hhóóaa llợợii nhunhuậậnn

�� DoanhDoanh nghinghiệệpp ““ññộộcc quyquyềềnn”” ttốốii ñaña hhóóaa hhààmm llợợii nhunhuậậnn::

�� KKếếtt ququảả: : 

hay:hay:
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�� XemXem ññồồ ththịị minhminh hhọọaa ((trangtrang trưtrướớcc).).

�� NhNhậậnn xxéétt : : CCóó khkhảả năngnăng ccáácc DN DN xăngxăng ddầầuu liênliên kkếếtt
ngngầầmm khôngkhông??

�� TTíínhnh khkhảả thithi ccủủaa ssựự liênliên kkếếtt do do PP > > MC MC ??

LuLuậậtt phpháápp khôngkhông chocho phphéépp: : ccấấmm mmóócc ngongoặặcc..

KhKhảả năngnăng bbộộii ttíínn..

�� ThThíí ddụụ: : XăngXăng ddầầuu ởở ViViệệtt Nam? Nam? CCáácc hãnghãng biabia Heineken Heineken 
+ + GrolschGrolsch + + InBevInBev + Bavaria; + Bavaria; KhKhốốii OPEC.OPEC.
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MôMô hhììnhnh CournotCournot

�� ððộộcc quyquyềềnn ñôiñôi..

�� GiGiảả ññịịnhnh:                       :                       nhưngnhưng ..

�� ðiðiềềuu kikiệệnn ttốốii ñaña hhóóaa llợợii nhunhuậậnn::

�� So So ssáánhnh vvớớii mômô hhììnhnh ccạạnhnh tranhtranh gigiảả vvàà mômô hhììnhnh ttổổ hhợợpp..
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So So ssáánhnh ccáácc mômô hhììnhnh

�� MôMô hhììnhnh ccạạnhnh tranhtranh gigiảả::

�� MôMô hhììnhnh ttổổ hhợợpp::

�� MôMô hhììnhnh CournotCournot:  :  

�� KKếếtt luluậậnn: : DDựựaa trêntrên ññồồ ththịị phphííaa trưtrướớcc..
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HHààmm phphảảnn ứứngng
vvàà ñiñiểểmm câncân bbằằngng CournotCournot
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r1(q1, q2): ðường phản ứng của DN 1
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●

B

C

q2
M
●

q1*

q2*

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


http://lekhuongninh.googlepages.comhttp://lekhuongninh.googlepages.com 1515

MôMô hhììnhnh ddẫẫnn ññầầuu vvềề gigiáá: : StackelbergStackelberg
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MôMô hhììnhnh BertrandBertrand

�� GiGiảả ññịịnhnh::
SSảảnn phphẩẩmm tươngtương ttựự..
NgưNgườờii tiêutiêu ddùùngng ssẵẵnn ssààngng trtrảả gigiáá ññộộcc quyquyềềnn..
NgưNgườờii tiêutiêu ddùùngng ccóó thôngthông tin tin ññầầyy ññủủ..

�� DoanhDoanh nghinghiệệpp ccóó ññộộngng cơcơ hhạạ gigiáá ññểể chichiếếmm totoàànn bbộộ
ththịị phphầầnn..

�� KKếếtt ququảả: : PP11 = = PP22 = = MCMC..
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